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STT HỌ VÀ TÊN TÊN BÀI DẠY 
NGÀY 

DẠY 
GIÁM KHẢO 

7/11/2022 

Đinh Thị Hằng  
Làm bưu thiếp tặng 

cô  
Tiết 1 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Bùi Thị Lý 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Bò chui qua cổng Tiết 2 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Bùi Thị Lý  

Nguyễn Thị Nhiên  
Làm hoa bằng hột 

hạt 
Tiết 3 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

8/11/2022 

Lưu Thị Huyên 
Tạo mái tóc từ hoa 

và lá cây 
Tiết 1 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Nguyễn Thị Tím 
Phân biệt màu đỏ - 

vàng 
Tiết 2 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Tăng Ngọc Ngân  
Tạo hình các con 

vật từ bàn tay  
Tiết 3 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Trần Thị Thiết 

9/11/2022 

Đoàn Diệu Linh 
Làm con vật bằng 

các nguyên liệu  
Tiết 1 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Nguyễn Thị Bích Bé yêu cô giáo Tiết 2 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Vũ Thị Hồng 
Làm cầu trượt bằng 

đĩa giấy 
Tiết 3 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Trần Thị Thiết 



10/11/2022 

Nguyễn Thị Hạnh 
Tạo hình con vật từ 

lá cây 
Tiết 1 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Bùi Thị Hồng 
Chấm hoa mùa 

xuân 
Tiết 2 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Trần Thị Thu 

Tạo hình vườn cây 

từ những nguyên 

vật liệu khác nhau  

Tiết 3 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Trần Thị Thiết 

11/11/2022 

Trịnh Thị Thùy Linh 
Làm con vật từ giấy 

bìa màu  
Tiết 1 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Tạo hình pháo hoa 

từ màu nước 
Tiết 2 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Ngô Thị Thủy 
Làm bè nổi trên mặt 

nước 
Tiết 3 

Vũ Thị Huấn 

Bùi Thị Hải Yến 

Trịnh Thị Thùy Linh 

14/10/2022 

Nguyễn Thị Hương  
Tạo hình hoa từ các 

nguyên vật liệu  
Tiết 1 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Bùi Thị Lý 

Bùi Thị Lý In hoa bằng rau củ Tiết 2 

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Trần Thị Thiết 

 

 

Nơi nhận: 

- HT để báo cáo 

- Lưu: CM. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

  

 

 

                Bùi Thị Hải Yến 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


